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BỘ Y TẾ 
 

BỘ Y TẾ 
 
 

Số: 40/2013/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y  
và thuốc từ dược liệu lần VI 

 
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục thuốc thiết yếu 

thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI như sau: 
Điều 1. Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI 
Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu Việt Nam lần VI", bao gồm: 
1. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. 
2. Danh mục vị thuốc y học cổ truyền. 
3. Danh mục cây thuốc. 
Điều 2. Nguyên tắc xây Dựng danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu lần VI  
1. Kế thừa Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, đồng thời tham khảo 

Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 
được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và các quy trình điều trị bằng y học cổ truyền 
của Bộ Y tế. 

2. Phù hợp với chính sách, pháp luật về thuốc, thực tế sử dụng và khả năng bảo 
đảm cung ứng của Việt Nam. 

3. Danh mục thuốc thiết yếu được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm an toàn cho 
người sử dụng, một số loại thuốc có thể bị loại bỏ khỏi danh mục nếu có những tác 
dụng có hại nghiêm trọng được phát hiện. 

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn thuốc đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu thuốc 
đông y và thuốc từ dược liệu 

1. Bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người sử dụng. 
2. Sẵn có với số lượng đầy đủ, có dạng bào chế phù hợp với điều kiện bảo 

quản, cung ứng và sử dụng. 
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3. Phù hợp với mô hình bệnh tật, phương tiện kỹ thuật, trình độ chuyên môn 
của thầy thuốc và nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Giá cả hợp lý. 
5. Khuyến khích ưu tiên: 
a) Danh mục thuốc đông y và thuốc từ dược liệu: 
- Chế phẩm được sản xuất từ dược liệu của Việt Nam hoặc được sản xuất tại 

Việt Nam; 
- Các thuốc có tên chung và những chế phẩm có công thức trong Dược điển 

Việt Nam; 
- Chế phẩm được sản xuất ở cơ sở sản xuất “Thực hành tốt sản xuất thuốc” 

theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO); 
- Chế phẩm thuộc đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương đã được 

nghiệm thu và cấp số đăng ký lưu hành; 
- Chế phẩm được dẫn chiếu trong ghi chú của danh mục phải đáp ứng các tiêu 

chí: có xuất xứ từ bài thuốc cổ phương, có dạng bào chế phù hợp, thuận tiện trong 
quá trình bảo quản, lưu thông phân phối và sử dụng cho người bệnh, bảo đảm 
nguyên tắc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.  

b) Danh mục vị thuốc y học cổ truyền:  
- Có trong Dược điển Việt Nam; 
- Các vị thuốc đã được nghiên cứu, chứng minh an toàn và hiệu quả;  
- Các vị thuốc có vùng trồng chế biến dược liệu sạch theo tiêu chuẩn “Thực 

hành tốt trồng trọt và thu hồi cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới 
(GACP-WHO) và những vị thuốc đặc thù của địa phương. 

c) Danh mục cây thuốc Nam: 
- Các cây thuốc sẵn có tại Việt Nam; 
- Phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu các vùng miền; 
- Điều trị các bệnh thông thường tại cộng đồng. 
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu 
1. Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu là cơ sở để: 
a) Xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về: Đầu tư, quản lý giá, 

vốn, thuế, các vấn đề liên quan đến thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người nhằm 
tạo điều kiện có đủ thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách trong việc tạo 
điều kiện cấp số đăng ký lưu hành thuốc, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; 
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c) Các đơn vị ngành Y tế tập trung các hoạt động của đơn vị trong các khâu: 
Xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, cung ứng, phân phối, tồn trữ, sử dụng thuốc thiết yếu 
an toàn, hợp lý, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

d) Các trường chuyên ngành y, dược tổ chức đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử 
dụng thuốc cho các học sinh, sinh viên; 

đ) Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo đảm thuốc thiết yếu trong danh mục với giá 
cả phù hợp; hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả; 

e) Xây dựng Danh mục thuốc Bảo hiểm y tế; 
g) Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong bệnh 

viện đáp ứng nhu cầu điều trị trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 
2. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc thiết yếu: 
a) Danh mục vị thuốc y học cổ truyền, chế phẩm và cây thuốc được sử dụng cho 

tất cả các tuyến khám bệnh, chữa bệnh và sắp xếp theo nhóm tác dụng của thuốc; 
b) Tên thuốc hoặc thành phần thuốc ghi trong phụ lục Danh mục chế phẩm: 

ghi tên chung với thuốc cổ phương, thuốc có tên chung, ghi tên thành phần dược 
liệu đối với các thuốc không có tên chung; 

c) Các chế phẩm có thành phần, công dụng, chỉ định tương tự như chế phẩm 
trong danh mục thì được sử dụng thay thế các thuốc như trong danh mục này; 

d) Các cây thuốc trong Danh mục được trồng và sử dụng ở vườn thuốc mẫu tại 
trạm y tế xã/phường, các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở đào tạo. Trong quá trình 
thực hiện các đơn vị có thể thay thế một số cây thuốc khác sẵn có phù hợp với mô 
hình bệnh tật của địa phương. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
Bãi bỏ Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT ngày 01/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V (Phần danh mục 
thuốc thiết yếu y học cổ truyền) kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. 

2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế 
hoạch - Tài Chính, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế ngành, Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty dược Việt Nam, các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, 
giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Kim Tiến 
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DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU  
THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU LẦN THỨ VI 

 
Mục A 

DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU 
 

STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 
 I Nhóm thuốc giải biểu 

1 1 Gừng Viên, Cốm Uống Trà gừng 

2 2 

Hoắc hương, Tía tô, Bạch chỉ, Bạch 
linh, Đại phúc bì, Thương truật, 
Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Cát 
cánh, Bán hạ chế, Can khương 

Viên, Thuốc 
Nước Uống 

Hoắc 
hương 

chính khí 

3 3 

Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ 
xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục 
linh (Bạch linh), Cát cánh, Nhân 
sâm (Đảng sâm), Cam thảo 

Viên, Thuốc 
Nước Uống Nhân sâm 

bại độc 

4 4 Thạch cao, Bạch chỉ, Cát căn Thuốc bột Uống  

5 5 Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương 
phụ, Quế, Gừng, Cam thảo bắc Viên Uống  

6 6 
Xuyên khung, Tử uyển, Cát cánh, 
Kinh giới, Bách bộ, Bối mẫu, Hương
phụ, Cam thảo, Trần bì, Mật ong 

Siro Uống  

 II Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy 

7 1 Actisô Viên, Cao, 
Thuốc nước Uống  

8 2 Bài thạch Viên Uống  
9 3 Bổ gan Viên Uống  
10 4 Diệp hạ châu Viên, Bột Uống  
11 5 Giải độc gan Viên Uống  
12 6 Kim tiền thảo Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

13 7 Mát gan giải độc Cao lỏng, 
Siro Uống  

14 8 Thanh nhiệt tiêu độc Viên Uống  

15 9 Actiso, Biển súc, Bìm bìm, (Diệp 
hạ châu), (Nghệ) Viên Uống  

16 10 Actiso, Rau đắng đất, Bìm bìm Viên Uống  

17 11 Actiso, Cao mật lợn khô, Tỏi, Than 
hoạt tính Viên Uống  

18 12 Actiso, Rau má Viên Uống  

19 13 Actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim 
ngân, Hạ khô thảo 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

20 14 Bạch mao căn, Đương quy, Kim 
tiền thảo, Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa Viên Uống  

21 15 Diếp cá, Rau má Viên Uống  

22 16 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ 
nồi, (Râu bắp) Viên Uống  

23 17 
Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân 
hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh,
Cúc hoa 

Cốm Uống  

24 18 Diệp hạ châu, Ngũ vị tử, Sữa kế, Nghệ Viên Uống  

25 19 Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ 
công anh, Cỏ mực Viên Uống  

26 20 Hoạt thạch, Cam thảo Thuốc bột Uống Lục nhất tán
27 21 Kim tiền thảo, Thục địa, Trạch tả Cao lỏng Uống  

28 22 
Kim ngân hoa, Nhân trần, Thương 
nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công 
anh, Cam thảo 

Viên Uống  

29 23 Kim ngân hoa, Ké đầu ngựa Viên Uống  


